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TÒA ÁN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN TÂN THẠNH                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

    TỈNH LONG AN 

       
  Bản án số: 02/2024/HS-ST   

       Ngày: 24-01-2024 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN THẠNH – TỈNH LONG AN 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh 

Các Hội thẩm nhân dân:               

Ông Nguyễn Văn Hoàng 

Bà Nguyễn Ngọc Nhuận  

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Hi u  y – Th     T   án nh n d n huy n 

T n Th nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Thạnh tham gia phiên tòa: 

Ông  ê Văn H i – Kiểm sát viên  

Ngày 24 tháng 01 năm 2024 t i trụ sở T   án nh n d n huy n T n Th nh, 

ti n hành xét xử sơ thẩm công  h i vụ án hình sự thụ l  số: 43/2023/HSST ngày 

29 tháng 12 năm 2023 theo Quy t định đ   vụ án r  xét xử số: 

02/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo: 

Đặng Thị E; Sinh năm 1974, t i: huy n T, tỉnh  ong An; Nơi đăng    

th ờng trú: ấp G, xã N, huy n T, tỉnh  ong An; Nơi ở hi n n y: ấp K, xã T, huy n 

T, tỉnh  ong An; Nghề nghi p: Buôn bán; Trình độ học vấn: 04/12; D n tộc: 

Kinh; Quốc tịch: Vi t N m; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nữ; Con củ  ông Đặng 

Văn X, sinh năm 1932 (đã ch t) và bà Thái Thị B, sinh năm 1942 (đã ch t); 

Chồng tên: Huỳnh Văn P, sinh năm 1974; Con: Có 02 ng ời, lớn nhất sinh năm 

1995, nhỏ nhất sinh năm 2000; Tiền sự: Ngày 26/6/2023, bị Ủy b n nh n d n xã 

N, huy n T, tỉnh  ong An b n hành Quy t định xử ph t vi ph m hành chính số 

104/QĐXPHC xử ph t về hành vi  Đánh b c  với số tiền 1 500 000 đồng, nộp 

ph t xong vào ngày 23/8/2023; Tiền án: Không; Bị cáo đ  c t i ngo i điều tr  và 

bị áp dụng bi n pháp ngăn chặn cấm đi  hỏi nơi c  trú theo   nh cấm đi  hỏi nơi 

c  trú số 99/ C-CSĐT ngày 06/12/2023 củ  Cơ qu n CSĐT Công  n huy n T  Kể 

từ ngày 06/12/2023 đ n ngày 06/02/2024  Bị cáo có mặt t i phiên t     
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- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: 

+ Bà Võ Thị V, sinh năm 1972; Nơi c  trú: Ấp K, xã T, huy n T, tỉnh  ong 

An (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt)  

+ Bà Hồ Ngọc U, sinh năm: 1973; Nơi c  trú: Ấp K, xã T, huy n T, tỉnh 

Long An (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt)  

+ Bà Nguyễn Thị Kim M, sinh năm 1972; Nơi c  trú: Ấp K, xã T, huy n T, 

tỉnh  ong An (Vắng mặt, có đơn xin vắng mặt)  

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn bi n t i phiên t  , nội dung 

vụ án đ  c tóm tắt nh  sau: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/9/2023, Đặng Thị E đi bộ đ n nhà củ  bà 

Hồ Ngọc U, t i ấp K, xã T, huy n T, tỉnh  ong An thì gặp bà U cùng với bà 

Nguyễn Thị Kim M, bà Võ Thị V  S u đó, Đặng Thị E cùng với bà V, bà M, bà U 

ngồi t i nền g ch ph ng  hách nhà bà U và thống nhất với nh u đánh b c bằng 

hình thức đánh bài tứ sắc đ  c thu  bằng tiền  Bà U lấy 01 bộ bài tứ sắc trong 10 

bộ có sẵn t i nhà củ  bà U để cùng nh u đánh b c, thống nhất với nh u mỗi ván, 

ng ời thắng sẽ thắng h t 03 ng ời c n l i, mỗi ng ời thu  sẽ chung cho ng ời 

thắng là 5 000 đồng, n u thắng  Qu n , ng ời thắng sẽ thắng h t 03 ng ời c n l i, 

mỗi ng ời thu  sẽ chung cho ng ời thắng là 10 000 đồng  M m ng theo số tiền 

60 000 đồng, V m ng theo số tiền 60 000 đồng, E m ng theo số tiền 80 000 đồng 

sử dụng để đánh b c, U sử dụng số tiền 60 000 đồng để đánh b c  Cả nhóm đã 

đánh b c với nh u  hoảng 07-08 ván  Đ n 13 giờ 30 phút cùng ngày thì Công an 

xã T, huy n T đ n  iểm tr , lập biên bản và t m giữ: 01 bộ bài tứ sắc đã qu  sử 

dụng và 09 bộ bài tứ sắc ch   qu  sử dụng; Tiền Vi t N m 260 000 đồng đ  c thu 

giữ trên chi u b c  Qu  điều tr , các đối t  ng nêu trên đã  h i nhận toàn bộ hành 

vi củ  mình  

T i bản cáo tr ng số 01/CT-VKSTT, ngày 29/12/2023 củ  Vi n  iểm sát 

nh n d n huy n T n Th nh truy tố bị cáo Đặng Thị E về tội  Đánh b c   theo quy 

định t i  hoản 1 Điều 321 củ  Bộ luật hình sự   

Tại phiên toà: 

Đ i di n Vi n  iểm sát giữ quyền công tố t i phiên t   vẫn giữ nguyên qu n 

điểm truy tố đối với bị cáo, đồng thời ph n tích tính chất và mức độ nguy hiểm 

cho xã hội do hành vi vi ph m pháp luật mà bị cáo đã g y r ; các tình ti t tăng 

nặng, giảm nh  trách nhi m hình sự; nh n th n củ  bị cáo  Vi n  iểm sát đề nghị 

Hội đồng xét xử nh  s u:  

Về tội d nh: Đề nghị tuyên bố bị cáo Đặng Thị E ph m tội  Đánh b c    
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Về trách nhi m hình sự và hình ph t chính:  Đề nghị áp dụng  hoản 1 Điều 

321, điểm i, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 50, Điều 65 Bộ luật Hình 

sự  Đề nghị xử ph t bị cáo Đặng Thị E từ 09 đ n 12 tháng tù nh ng cho h ởng án 

treo, thời gi n thử thách từ 18 đ n 24 tháng  

 Hình ph t bổ sung: Đ i di n Vi n  iểm sát  hông đề nghị áp dụng hình 

ph t bổ sung đối với bị cáo  

 Xử l  vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ  uật hình sự và Điều 106 

Bộ  uật tố tụng hình sự; Đề nghị tịch thu sung ng n sách Nhà n ớc tiền mà bị cáo 

và những ng ời có quyền l i, nghĩ  vụ liên qu n đ n vụ án sử dụng để đánh b c là 

260 000 đồng  Đề nghị tịch thu tiêu hủy 01 bộ bài tứ sắc đã qu  sử dụng và 09 bộ 

bài tứ sắc ch   qu  sử dụng củ  Hồ Thị U1 dùng để đánh b c; 

T i phiên t  , bị cáo thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải, thừ  nhận hành vi 

ph m tội nh  cáo tr ng đã nêu và  hông có    i n tr nh luận đối với qu n điểm 

luận tội củ  đ i di n  iểm sát   

T i lời nói s u cùng, bị cáo đã ăn năn, hối hận về hành vi củ  mình, đã nhận 

thức đ  c hành vi củ  mình là vi ph m pháp luật  Về trách nhi m hình sự, bị cáo 

đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nh  trách nhi m hình sự cho bị cáo, bị cáo 

c m   t chấp hành tốt quy định củ  pháp luật   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài li u có trong hồ sơ vụ án đã 

đ  c thẩm tr , xét hỏi, tr nh tụng t i phiên t  , Hội đồng xét xử nhận định nh  

sau: 

[1] Về hành vi tố tụng củ  Cơ qu n điều tr  Công  n huy n, Vi n  iểm sát 

trong quá trình điều tr , truy tố đã đ  c thực hi n đúng thẩm quyền, trình tự, thủ 

tục theo quy định củ  Bộ luật tố tụng hình sự  Quá trình điều tr  và t i phiên t  , 

bị cáo và những ng ời th m gi  tố tụng  hác  hông có ng ời nào có    i n hoặc 

 hi u n i về hành vi, quy t định củ  Cơ qu n ti n hành tố tụng, ng ời ti n hành tố 

tụng  Do đó các hành vi, quy t định tố tụng củ  Cơ qu n ti n hành tố tụng, ng ời 

ti n hành tố tụng thực hi n đều phù h p quy định pháp luật  

[2] T i phiên t  , những ng ời có quyền l i, nghĩ  vụ liên qu n đ n vụ án 

vắng mặt nh ng xét thấy trong quá trình điều tr , cơ qu n điều tr  đã ti n hành 

điều tr , lấy lời  h i làm rõ nội dung vụ án  Đồng thời, T   án đã ti n hành tống 

đ t h p l  giấy báo phiên t   cho tất cả những ng ời có quyền l i, nghĩ  vụ liên 

qu n đ n vụ án, những ng ời này đã có đơn đề nghị T   án xét xử vắng mặt  Tuy 

nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy vi c vắng mặt những ng ời có quyền l i, nghĩ  vụ 

liên quan đ n vụ án  hông ảnh h ởng đ n vi c xét xử nên vẫn ti n hành xét xử 

theo quy định t i Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự   
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[3] T i phiên t  , bị cáo  h i nhận hành vi ph m tội củ  các bị cáo đã thực 

hi n đúng nh  nội dung bản cáo tr ng đã nêu, phù h p với lời  h i củ  các bị cáo 

t i Cơ qu n điều tr  và các tài li u, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đ  c thẩm tr  

t i phiên t    Có đủ cơ sở xác định đ  c hành vi ph m tội củ  các bị cáo nh  s u: 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18/9/2023, Đặng Thị E m ng theo số tiền 80 000 

đồng đ n nhà bà Hồ Ngọc U, t i ấp K, xã T, huy n T, tỉnh  ong An và tham gia 

đánh b c bằng hình thức đánh bài tứ sắc đ  c thu  bằng tiền với bà Hồ Ngọc U, 

bà Nguyễn Thị Kim M, bà Võ Thị V. M m ng theo số tiền 60 000 đồng, V mang 

theo số tiền 60 000 đồng và U sử dụng số tiền 60 000 đồng để đánh b c  S u đó, 

Công an xã T, huy n T đ n  iểm tr , lập biên bản thu giữ t ng vật  Tổng số tiền 

các đối t  ng dùng để đánh b c 260 000 đồng  Mặc dù tổng số tiền sử dụng để 

đánh b c củ  Đặng Thị E đánh b c và Hồ Ngọc U, Nguyễn Thị Kim M, Võ Thị V 

d ới 5 000 000 đồng nh ng tr ớc đó Đặng Thị E đã bị Ủy b n nh n d n xã N, 

huy n T, tỉnh  ong An xử ph t hành chính về hành vi  Đánh b c  thể hi n t i 

Quy t định xử ph t vi ph m hành chính số 104/QĐXPHC ngày 26/6/2023  Vì vậy, 

hành vi đánh b c củ  bị cáo đã ph m tội  Đánh b c  quy định t i  hoản 1 Điều 

321 Bộ luật Hình sự  Điều 321 Bộ luật Hình sự quy định: 

 1  Ng ời nào đánh b c trái phép d ới bất  ỳ hình thức nào đ  c thu  bằng 

tiền h y hi n vật trị giá từ 5 000 000 đồng đ n d ới 50 000 000 đồng hoặc d ới 

5 000 000 đồng nh ng đã bị xử ph t vi ph m hành chính về hành vi này hoặc hành 

vi quy định t i Điều 322 củ  Bộ luật này hoặc đã bị   t án về tội này hoặc tội quy 

định t i Điều 322 củ  Bộ luật này, ch   đ  c xó  án tích mà c n vi ph m, thì bị 

ph t tiền từ 20 000 000 đồng đ n 100 000 000 đồng, ph t cải t o  hông gi m giữ 

đ n 03 năm hoặc ph t tù từ 06 tháng đ n 03 năm   

[6] Xét, tính chất mức độ nguy hiểm củ  hành vi ph m tội: Hành vi đánh 

b c củ  các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực ti p x m ph m đ n lĩnh vực trật 

tự công cộng đ  c nhà n ớc bảo v , đồng thời làm ảnh h ởng xấu đ n  n ninh trật 

tự t i đị  ph ơng  Bị cáo là ng ời có đầy đủ năng lực chịu trách nhi m hình sự, bị 

cáo nhận thức rõ hành vi đánh b c nhằm t o r  thu nhập bất chính bị pháp luật 

nghiêm cấm nh ng bị cáo cố   thực hi n  Do đó hành vi trái pháp luật củ  bị cáo 

cần xử l  nghiêm, t ơng xứng với hành vi ph m tội mà bị cáo g y r   Vi c quy t 

định hình ph t đối với bị cáo trên cơ sở xem xét mức độ nguy hiểm củ  hành vi 

ph m tội, tình ti t tăng nặng, giảm nh  trách nhi m hình sự củ  các bị cáo, nh n 

th n củ  bị cáo  

 [6 1] Về tình ti t giảm nh  trách nhi m hình sự: Bị cáo lần đầu thực hi n 

hành vi ph m tội và thuộc tr ờng h p ít nghiêm trọng; quá trình điều tr  và t i 

phiên t   bị cáo thành  hẩn  h i báo, ăn năn hối cải  Do đó, bị cáo đ  c h ởng 

tình ti t giảm nh  trách nhi m hình sự quy định t i điểm i, s  hoản 1 Điều 51 Bộ 

 uật hình sự   
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Ngoài r  xét thấy bị cáo có hoàn cảnh gi  đình  hó  hăn, trình độ học vấn 

thấp, nhận thức pháp luật h n ch  nên ph m tội  Đánh b c   Do đó, bị cáo c n 

đ  c xem xét giảm nh  trách nhi m hình sự quy định t i  hoản 2 Điều 51 B HS   

[6 2] Về tình ti t tăng nặng trách nhi m hình sự: Bị cáo ph m tội  hông có 

tình ti t tăng nặng trách nhi m hình sự   

[6 3] Về nh n th n, bị cáo có 01 tiền sự về tội  Đánh b c  vào ngày 

31/3/2022, đ n ngày 28/8/2022, bị cáo l i ti p tục thực hi n hành vi đánh b c 

nh ng tổng số tiền dùng để đánh b c nhỏ (260 000 đồng), d ới 5 000 000đ, ch   

đủ định l  ng xử l  hình sự  Tuy nhiên, bị cáo đã bị xử ph t hành chính nên hành 

vi củ  bị cáo vẫn ph m tội đánh b c  Nh  vậy, tình ti t  đã bị xử ph t hành chính  

đã đ  c dùng làm tình ti t định tội đối với bị cáo  Đồng thời, xét thấy bị cáo có 

nơi c  trú rõ ràng, bị cáo ch   từng bị   t án, hoàn cảnh gi  đình củ  bị cáo gặp 

 hó  hăn, bị cáo nhất thời thực hi n hành vi ph m tội x m ph m trật tự quản l  

hành chính, giá trị đ  c thu  bằng tiền  hông lớn  Theo h ớng dẫn t i Nghị quy t 

02/2022 củ  Hội đồng Thẩm phán T   án nh n d n tối c o và h ớng dẫn t i Nghị 

quy t số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018 củ  Hội đồng thẩm phán T   án 

nh n d n tối C o h ớng dẫn áp dụng Điều 65 củ  Bộ luật hình sự về án treo, xét 

thấy bị cáo đủ điều  i n áp dụng hình ph t tù nh ng cho h ởng án treo  Do đó, xét 

thấy  hông cần cách ly bị cáo r   hỏi xã hội mà chỉ cần áp dụng hình ph t tù 

nh ng cho h ởng án treo đối với bị cáo nhằm thể hi n sự  ho n hồng củ  pháp 

luật, giúp cho bị cáo có điều  i n chăm lo cho gi  đình, tự cải t o thành ng ời 

công d n có ích cho gi  đình và xã hội và giảm gánh nặng cho cơ sở gi m giữ  

Tuy nhiên, buộc bị cáo phải thực hi n các nghĩ  vụ củ  ng ời đ  c h ởng án treo 

để bị cáo chấp hành tốt quy định pháp luật,  hông ti p tục ph m tội     

[7] Về hình ph t bổ sung: Xét thấy bị cáo hoàn cảnh gi  đình  hó  hăn, thu 

nhập thấp,  hông ổn định nên  hông áp dụng hình ph t bổ sung đối với bị cáo   

[8] Đối với các vấn đề có liên qu n đ n vụ án cần xem xét, giải quy t: Đối 

với những ng ời có quyền l i, nghĩ  vụ liên qu n đ n vụ án là bà Hồ Ngọc U, bà 

Nguyễn Thị Kim M, bà Võ Thị V đã th m gi  đánh b c nh ng tổng số tiền sử 

dụng để đánh b c d ới 5 000 000 đồng  Cụ thể bà Hồ Ngọc U, bà Nguyễn Thị 

Kim M, bà Võ Thị V mỗi ng ời m ng theo số tiền 60 000 đồng để đánh b c  Tất 

cả 03 đối t  ng trên đều ch   bị xử ph t vi ph m hành chính, ch   bị   t án về tội 

 Đánh b c, tổ chức đánh b c, gá b c  nên hành vi củ  các đối t  ng này  hông đủ 

y u tố cấu thành tội ph m  Đánh b c  quy định t i Điều 321 Bộ luật Hình sự  Cơ 

qu n Cảnh sát điều tr  Công  n huy n T đã r  Quy t định xử ph t vi ph m hành 

chính đối về hành vi  Đánh b c  theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 

31/12/2021 củ  Chính phủ và đã t m giữ số tiền sử dụng để đánh b c là đúng quy 

định củ  pháp luật  
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[9] Về vật chứng trong vụ án: Vật chứng Cơ qu n Cảnh sát điều tr  t m giữ 

gồm: 

- 01 bộ bài tứ sắc đã qu  sử dụng đánh b c và 09 bộ bài tứ sắc ch   qu  sử 

dụng củ  bà Hồ Thị U1 có căn cứ dùng để đánh b c nên cần tịch thu tiêu hủy   

- Tiền Vi t N m 260 000 đồng (trong đó, củ  M 60 000 đồng, củ  V 60.000 

đồng, củ   Em 80 000 đồng và củ  U1 60 000 đồng), tất cả số tiền trên đều sử 

dụng để đánh b c nên cần tịch thu sung ng n sách Nhà n ớc   

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200 000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy 

định Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 củ  Ủy b n Th ờng 

vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí 

và l  phí T   án   

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Về tội danh:  

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị E ph m tội  Đánh b c    

2. Về hình phạt: Căn cứ   hoản 1 Điều 321, điểm i, s  hoản 1,  hoản 2 

Điều 51, các điều 38, 50, 65 Bộ luật Hình sự; 

Xử ph t bị cáo Đặng Thị E 09 (Chín) tháng tù nh ng cho h ởng án treo  

Thời gi n thử thách 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng  Thời gi n thử thách tính từ 

ngày tuyên án sơ thẩm (24/01/2024)  Gi o bị cáo về UBND xã T nơi bị cáo c  trú 

giám sát, giáo dục  Tr ờng h p ng ời đ  c h ởng án treo th y đổi nơi c  trú thì 

thực hi n theo quy định củ  pháp luật về thi hành án hình sự  Trong thời gi n thử 

thách, ng ời đ  c h ởng án treo cố   vi ph m nghĩ  vụ 02 lần trở lên thì Tòa án 

có thể quy t định buộc ng ời đ  c đ  c h ởng án treo phải chấp hành hình ph t 

tù củ  bản án đã cho h ởng án treo  

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 47 

Bộ luật hình sự; 

[3 1] Tịch thu sung nộp ng n sách Nhà n ớc: Tiền Vi t N m 260 000 đồng 

(H i trăm sáu m ơi nghìn đồng) 

[3 2] Tịch thu tiêu hủy: 01 (Một) bộ bài tứ sắc đã qu  sử dụng và 09 (Chín) 

bộ bài tứ sắc ch   qu  sử dụng  

Vật chứng do Chi cục Thi hành án d n sự huy n T n Th nh t m giữ theo 

Quy t định chuyển vật chứng số 01/QĐ-VKSTT ngày 29 tháng 12 năm 2023  

4. Về án phí: Áp dụng  hoản 2 Điều 135,  hoản 2 Điều 136 Bộ  uật tố 

tụng hình sự; điểm    hoản 1 Điều 23 Nghị quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 
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30 tháng 12 năm 2016 củ  Uỷ b n Th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, 

miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và sử dụng án phí và l  phí T   án; 

 Buộc bị cáo Đặng Thị E phải chịu 200 000 đồng (H i trăm nghìn đồng) án 

phí hình sự sơ thẩm  

5. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các điều 331, 333 Bộ  uật tố tụng hình 

sự; 

Bị cáo có quyền  háng cáo trong h n 15 ngày  ể từ ngày tuyên án; Ng ời 

có quyền l i, nghĩ  vụ liên qu n đ n vụ án vắng mặt t i phiên t   có quyền  háng 

cáo phần bản án, quy t định có liên qu n đ n quyền l i, nghĩ  vụ củ  mình trong 

h n 15 ngày  ể từ ngày nhận đ  c bản án hoặc bản án đ  c niêm y t  

              

Nơi nhận:                                                  TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Long An;                                   THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Long An; 

- Sở tư pháp tỉnh Long An 

- VKSND huyện Tân Thạnh;                                             

- Công an huyện Tân Thạnh; 

- Chi cục THADS huyện Tân Thạnh;  

- Ủy ban nhân dân xã Tân Lập;                              

- Bị cáo; Người CQLNVLQ                                                              

- Lưu hồ sơ, lưu AV.                                                         Nguyễn Thị Ngọc Ánh                                                      

 
 

 

 

 


